
Chương 7: Các FTAs tiêu 
biểu mà Việt Nam tham gia

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Nội dung chính

4

Hiệp định đối tác toàn diện và 
tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP)

Hiệp định thương mại tự do 
Việt Nam-EU (EVFTA)
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Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương - CPTPP
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So sánh TPP và CPTPP

6
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Quá trình hình thành ký kết CPTPP
v2005: Brunei, Chile, New Zealand và Singapore ký Hiệp định Đối tác 

Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Strategic 
Economic Partnership Agreement, gọi tắt là P4) 

v9/2008: Hoa Kỳ và khởi đầu của TPP mới
v11/2008: Australia và Peru tham gia
v2009: Việt Nam tham gia với tư cách thành viên liên kết, chính thức từ

tháng 11/2010, sau 3 phiên đàm phán
v10/2010: Malaysia tham gia
v12/2012: Canada và Mexico tham gia
v7/2013: Nhật Bản tham gia, thành viên thứ 12
v10/2015: Hội nghị Bộ trưởng TPP kết thúc đàm phán
v2/2016: 12 nước ký kết TPP tại Niu Di-lân 
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Tình hình phê chuẩn CPTPP

vNhóm 6 nước phê chuẩn đầu tiên: Mexico, Nhật Bản, Singapore, New 
Zealand, Canada và Úc 

vHĐ đã có hiệu lực từ ngày 30/12/2018 
vViệt Nam: đã phê chuẩn ngày 12/11/2018 HĐ đã có hiệu lực từ ngày 

14/01/2019 
v4 nước còn lại (Chile, Peru, Brunei và Malaysia): Tiếp tục hoàn thành 

thủ tục trong nước. 
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Điểm nổi bật của CPTPP

vLà một FTA thế hệ mới, tiêu chuẩn cao và toàn diện 
vGiữ nguyên nội dung của Hiệp định TPP nhưng cho phép các nước 

thành viên tạm hoãn 20 nhóm nghĩa vụ
vĐặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa, đưa ra cơ

chế giải quyết tranh chấp có tính ràng buộc và chặt chẽ
vLà hiệp định thương mại quan trọng nhất trong hơn hai thập kỷ qua, 

thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực châu Á – Thái Bình 
Dương. 
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Các cam kết của Việt Nam khi ký kết CPTPP

vCắt giảm gần 100% dòng thuế, xóa bỏ thuế XK 
vCam kết đối với hoạt động mua sắm công. 
vCam kết đối với lĩnh vực doanh nghiệp Nhà nước. 
vCho phép người lao động thành lập tổ chức của người lao động 

không nhất thiết trực thuộc Tổng LĐLĐ VN. 
vCam kết về vấn đề môi trường, thương mại điện tử. 
vĐồng ý cam kết bảo vệ quyền SHTT ở tiêu chuẩn TRIPS+
vCam kết trong các lĩnh vực dịch vụ, đầu tư
vNhiều cam kết quan trọng khác 
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Kế hoạch thực hiện CPTPP

vChính phủ đã ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Hiệp định 
CPTPP tại Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 

vMục tiêu: Bảo đảm các cam kết của Hiệp định CPTPP được thực thi 
một cách đầy đủ, nhất quán giữa các cơ quan quản lý nhà nước cấp 
trung ương và địa phương 
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Kế hoạch thực hiện CPTPP của chính phủ
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Trang web của CPTPP: http://cptpp.moit.gov.vn
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Lợi ích của CPTPP với Việt Nam

1. Cải cách thể chế
vSửa đổi văn bản pháp luật để phù hợp với HĐCPTPP: Dự kiến sửa 

7 luật, hàng chục nghị định. QH giao CP và cơ quan liên quan tiếp 
tục rà soát hệ thống VBPL. 

vÁp dụng trực tiếp nhiều cam kết, đặc biệt trong lĩnh vực mở cửa 
DỊCH VỤ và ĐẦU TƯ. 

vThay đổi tư duy xây dựng luật và thực thi luật ở cả cấp trung ương 
và địa phương. 
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Lợi ích của CPTPP với Việt Nam

Gia tăng đầu tư chất lượng cao nâng tầm nền kinh tế
vCải cách thể chế => Môi trường kinh doanh được cải thiện =>  Đầu 

tư nước ngoài và trong nước được duy trì và tăng trưởng. 
vĐầu tư nước ngoài tập trung vào sản xuất các mặt hàng XK để tận 

dụng thị trường CPTPP => nâng cao trình độ và năng lực cạnh tranh 
của hàng Việt. 

vTiếp tục thu hút đầu tư có hàm lượng công nghệ cao => nâng tầm 
nền kinh tế Việt Nam. 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Lợi ích của CPTPP với Việt Nam
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Lợi ích của CPTPP với Việt Nam

Nâng cao sức cạnh tranh tại các
thị trường trong và ngoài nước

vThị trường Việt Nam: 97 triệu dân

vThị trường các quốc gia CPTPP
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Kim ngạch XNK các nước CPTPP
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22

Số lượng C/O mẫu CPTPP đã cấp cho Việt Nam

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Cơ hội

• Tăng XK ở nhiều thị trường, đặc biệt là các thị trường lần đầu có
FTA; tổng nhập khẩu giảm; số lượng C/O CPTPP được cấp và trị
giá hàng hóa sử dụng C/O CPTPP có xu hướng tăng đều qua các 
tháng; C/O đi các thị trường mới chiếm tỷ lệ cao. 

• Đã ban hành VBPL đủ và đúng theo yêu cầu của Hiệp định liên 
quan đến thương mại hàng hóa 

• Gần như toàn bộ các Bộ, ngành, địa phương đã có Kế hoạch thực thi 
CPTPP 

23
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Thách thức
vTỷ lệ tận dụng ưu đãi CPTPP còn rất thấp (trị giá hàng hóa sử dụng C/O 

ưu đãi tính trên tổng giá trị xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm 2019 vào 
các nước CPTPP đạt 1,2%; một số mặt hàng nông, lâm, thủy sản chỉ đạt 
chưa đến 2%) 

vMặc dù đã có Kế hoạch thực thi nhưng chậm tiến độ và chưa thực sự chi 
tiết 

vSố lượng DN hiểu biết về cam kết CPTPP còn thấp. 
vKhảo sát của VCCI năm 2018: 27% DN hiểu một chút về CPTPP; 2% 

DN hiểu tương đối kỹ về CPTPP. 

24
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HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO 
VIỆT NAM – EU (EVFTA) 
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Quá trình đàm phán và ký kết

2010

6/2012: Chính 
thức tuyên bố 

khởi động 
đàm phán

8/2015: Kết thúc 
đàm phán sau 

gần 3 năm đàm 
phán với 14 phiên 

chính thức

10/2010:Lãnh 
đạo hai bên 
thống nhất sẽ 
chính thức khởi 
động đàm phán 
EVFTA sau khi 
hoàn tất thủ tục 
kỹ thuật

2012
2015 2019

17/10/2018: Ủy ban 
Châu Âu chính
thức thông qua 
Hiệp định EVFTA 
và Hiệp định IPA

30/6/2019: 
Chính thức ký
kết 2 Hiệp định

tại Hà Nội

2/12/2015: Lãnh 
đạo Cấp cao hai 

bên tuyên bố 
chính thức kết 
thúc đàm phán

6/2018: Chính thức thống 
nhất việc tách HĐ thành 2 
hiệp định gồm EVFTA và 
EVIPA; chính thức kết thúc 
toàn bộ quá trình rà soát 
pháp lý Hiệp định FTA; và 
thống nhất toàn bộ các nội 
dung của Hiệp định IPA

2018
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Điểm nổi bật của hiệp định EVFTA 
v Là một thỏa thuận thương mại tự do giữa Việt Nam và 27 nước thành 

viên EU
v Là Hiệp định toàn diện, chất lượng cao và đảm bảo cân bằng lợi

ích cho cả Việt Nam và EU, trong đó cũng đã lưu ý đến chênh lệch về
trình độ phát triển giữa hai bên; củng cố mối quan hệ song phương
theo định hướng chiến lược, toàn diện và bền vững.

v Có mức cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho Việt Nam
trong số các FTA đã được ký kết

v Là FTA đầu tiên mà EU ký kết với một nước đang phát triển ở 
khu vực châu Á – Thái Bình Dương
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Điểm nổi bật của hiệp định EVFTA 

vHiệp định gồm 17 Chương, 2 Nghị định thư và một số biên 
bản ghi nhớ kèm theo với các nội dung chính là: 

o Thương mại hàng hóa
o Thương mại dịch vụ và đầu tư
o Mua sắm của chính phủ
o Sở hữu trí tuệ

28
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Cam kết thuế của EU về mở cửa thị trường hàng hóa

85,6% số dòng thuế
Xóa bỏ thuế quan

ngay khi Hiệp định
có hiệu lực

• Tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU

99,2% số dòng thuếXóa bỏ thuế quan
sau 7 năm

• Tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU

0,8% dòng thuếTỷ lệ còn lại

• Áp dụng TRQ với thuế trong hạn ngạch là 0%
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Một số cam kết chính trong các lĩnh vực khác

• Mức mở cửa về cơ bản như Hiệp định CPTPP, khác biệt ở dịch vụ ngân hàng, 
vận tải biển

DỊCH VỤ

• Cao hơn CPTPP chút ít, cho phép doanh nghiệp EU tham gia đấu thầu cạnh
tranh, mở cửa ở cấp trung ương, TP Hà Nội và TP HCM, 34 bệnh viện công, 
Tập đoàn Điện lực, Tổng công ty Đường sắt…

MUA SẮM CHÍNH PHỦ

• Tuân thủ nghĩa vụ của ILO nhưng không áp dụng chế tài
LAO ĐỘNG

• Cơ bản như CPTPP nhưng có cam kết thêm về Chỉ dẫn địa lý (GI). EU cam kết
công nhận 39 GIs của Việt Nam (vải thiều Lục Ngạn, trà Mộc Châu, cà phê
Buôn Ma Thuột…)hj

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

30
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Lợi ích chiến lược của EVFTA
v Thúc đẩy cải cách thể chế, thay đổi tư duy
• Sửa đổi văn bản pháp luật để phù hợp với cam kết trong

Hiệp định EVFTA.
• Thay đổi tư duy xây dựng luật và thực thi luật ở cả cấp

trung ương và địa phương.
v Giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc 

biệt là các mặt hàng nông, thủy sản cũng như những mặt 
hàng Việt Nam có nhiều lợi thế cạnh tranh

v Đa dạng hóa thị trường trong bối cảnh chiến tranh
thương mại
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Lợi ích chiến lược của EVFTA

v Gia tăng đầu tư chất lượng cao, nâng tầm nền kinh tế
• Cải cách thể chế à Môi trường kinh doanh được cải thiện à Đầu

tư nước ngoài và trong nước được duy trì và tăng trưởng
• Đầu tư nước ngoài tập trung vào sản xuất các mặt hàng xuất khẩu

để tận dụng thị trường EVFTAà Nâng cao trình độ và năng lực
cạnh tranh của hàng Việt

• Tiếp tục thu hút đầu tư có hàm lượng công nghệ cao à Nâng tầm
nền kinh tế Việt Nam.

v Việt Nam có cơ hội trở thành điểm trung chuyển, kết nối các hoạt 
động thương mại - đầu tư của EU tại khu vực ASEAN
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Lợi ích chiến lược của EVFTA

Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư
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Lợi ích chiến lược của EVFTA

Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư
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Lợi ích chiến lược của EVFTA

Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
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Quy trình phê chuẩn hiệp định EVFTA 

Bộ Công
Thương trình

Chính phủ

Chính phủ
trình Chủ tịch

nước

Chủ tịch nước
trình Quốc
hội xem xét
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Quy định về hiệu lực của hiệp định EVFTA 

“Hiệp định có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai sau
tháng mà các Bên đã thông báo cho nhau về việc hoàn thành
các thủ tục pháp lý tương ứng để Hiệp định này có hiệu lực.
Các Bên có thể thỏa thuận với nhau để lựa chọn một ngày
khác.”
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Công tác chuẩn bị cho việc trình phê chuẩn và thực
thi hiệp định EVFTA

1. Đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đối với kinh tế
Việt Nam (Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

2. Rà soát hệ thống văn bản pháp luật hiện hành và kiến nghị
sửa đổi, bổ sung (Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp) 

3. Tuyên truyền, phố biến về các cam kết của EVFTA
4. Xây dựng Chương trình hành động để thực thi Hiệp định

EVFTA (Chính phủ đã giao Bộ Công Thương)
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Website chính thức về EVFTA 

v Địa chỉ: http://evfta.moit.gov.vn/
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Website chính thức về EVFTA

v Đầu mối tiếp nhận và trả lời câu hỏi về Hiệp định EVFTA:
§ Email: wto_mtpd@moit.gov.vn
§ Điện thoại:  024 22205420, 024 22202245
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Cơ hội cho hàng nông sản
• Gạo và sản phẩm từ gạo: 
• EU dành tổng lượng hạn ngạch 80.000 tấn/năm đối với gạo xay xát, gạo chưa

xay xát và gạo thơm; thuế trong hạn ngạch là 0%. 
• Gạo tấm: Xóa bỏ thuế trong 5 năm. 
• Sản phẩm từ gạo: Xóa bỏ thuế trong 3-5 năm.

• Các sản phẩm rau củ quả tươi và chế biến, nước hoa quả, hoa tươi: Cơ bản
xóa bỏ thuế ngay

• Cà phê, hạt tiêu, hạt điều, mật ong tự nhiên: Xóa bỏ thuế ngay

• Một số ít mặt hàng nông sản nhạy cảm không được miễn thuế hoàn toàn
nhưng chỉ áp dụng TRQ: ngô ngọt, tỏi, nấm hương, đường và các sản phẩm có
hàm lượng đường cao, tinh bột sắn.
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Cơ hội cho hàng thủy sản
• 50% số dòng thuế: Xóa bỏ thuế ngay khi HĐ có hiệu lực

(hiện thuế suất phần lớn 6-22%)

• 50% số dòng thuế còn lại: Về 0% sau 3 đến 7 năm

•Cá ngừ đóng hộp: EU dành TRQ 11.500 tấn/năm, thuế suất
trong hạn ngạch là 0%

•Cá viên (surimi): EU dành TRQ 500 tấn/năm, thuế suất
trong hạn ngạch là 0%
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Thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam

vSức ép cạnh tranh cho nền kinh tế, doanh nghiệp và hàng hóa, dịch vụ: 
• Sức ép đến từ cam kết mở cửa thị trường với hàng hóa, dịch vụ cho EU.
• Là sức ép cạnh tranh lành mạnh, có chọn lọc và theo lộ trình phù hợp. 
• Cơ cấu kinh tế của EU và Việt Nam mang tính bổ sung rất cao, không đối đầu 

trực tiếp nên dự kiến sức ép cạnh tranh sẽ không lớn.

vPhải tuân thủ những quy định, quy tắc chặt chẽ
• Các thủ tục đầu tư, hải quan, thuận lợi hóa thương mại, tiêu chuẩn kỹ thuật (TBT), 

các biện pháp kiểm dịch động, thực vật (SPS), sở hữu trí tuệ, mua sắm của Chính 
phủ, phát triển bền vững, v.v. 

• Tuy nhiên, về cơ bản, phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính, tăng 
cường hiệu quả của mua sắm công, đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam.
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Khuyến nghị cho doanh nghiệp

1. Chủ động nắm vững các cam kết của Việt Nam và đối tác
2. Thay đổi tư duy kinh doanh
3. Chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn trung

và dài hạn
4. Nâng cao năng lực cạnh tranh
5. Chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với đối tác nước ngoài, 

tham gia dây chuyền cung ứng toàn cầu

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt

